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Câu 37. Một ống Cu-lít-giơ có điện áp giữa hai đầu ống Culítgiơ là 10KV, với dòng điện trong ống là I = 1mA. Số electron đập vào anốt sau một phút là:

A. 3,75. 1017. 
B. 8,53.1015.
C. 4,65. 1017.
D. 6,25.1015.
Câu 38. Thấu kính hội tụ gồm 2 mặt cầu lồi giống nhau bán kính R=22cm. Chiết suất của thấu kính đối với ánh sáng đỏ là 1,5 và đối với ánh sáng tím là 1,55. Khoảng cách giữa tiêu điểm đối với tia đỏ và tiêu điểm đối với tia tím của thấu kính là

A. 2 cm.
B. 3 cm. 
C. 20 cm. 
D. 22 cm. 
Câu 39. Chiếu xiên một chùm sáng hẹp (coi như một tia sáng) gồm hai ánh sáng đơn sắc vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì

A. so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng.

B. tia khúc xạ chỉ là ánh sáng vàng, còn tia sáng lam bị phản xạ toàn phần.

C. tia khúc xạ chỉ là ánh sáng lam, còn tia sáng vàng bị phản xạ toàn phần.

D. so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam.
Câu 40. Dưới ánh nắng mặt trời rọi vào, màng dầu trên mặt nước thường có màu sắc sặc sỡ là do hiện tượng:

A. nhiễu xạ.
B. tán sắc.
C. giao thoa.
D. khúc xạ.
Câu 41. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,6μm. Hiệu khoảng cách từ hai khe đến vị trí quan sát được vân sáng bậc 4 bằng:

A. 3,6μm.
B. 4,8μm.
C. 2,4μm. 
D. 1,2μm.
Câu 42. Chọn đáp án đúng. Nguồn phát ra tia tử ngoại là:

A. Một số chất đặc biệt.

B. Các vật có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường.

C. Hầu như tất cả các vật, kể cả các vật có nhiệt độ thấp.

D. Các vật có nhiệt độ cao trên 20000C.
Câu 43. Thực hiện giao thoa đối với ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,40μm đến 0,75μm. Hai khe cách nhau 0,5mm, màn hứng vân giao thoa cách hai khe 1m. Số vân sáng đơn sắc trùng nhau tại điểm M cách vân sáng trung tâm 4mm là:  

A. 3.
B. 4. 
C. 2. 
D. 1.
Câu 44. Chọn đáp án đúng. Quang phổ liên tục của một vật:

A. chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật.

B. không phụ thuộc bản chất và nhiệt độ.

C. phụ thuộc cả bản chất và nhiệt độ.

D. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.
Câu 45. Ở một nhiệt độ nhất định, nếu một đám hơi có khả năng phát ra hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng tương ứng λ1 và λ2 (với λ<λ2 ) thì nó cũng có khả năng hấp thụ:

A. mọi ánh sáng đơn sắc có bước sóng nhỏ hơn λ1.

B. mọi ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong khoảng từ λ1 đến λ2.

C. mọi ánh sáng đơn sắc có bước sóng lớn hơn λ2.

D. hai ánh sáng đơn sắc đó.
Câu 46. Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là sai?

A. Sóng điện từ lan truyền với tốc độ như nhau trong các môi trường khác nhau.

B. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ, giao thoa như ánh sáng.

C. Sóng điện từ mang năng lượng.

D. Sóng điện từ là sóng ngang.
Câu 47. Một bức xạ truyền trong không khí với chu kì 8,25.10-18s. Bức xạ này thuộc vùng nào của thang sóng điện từ

A. Vùng ánh sáng nhìn thấy.
B. Vùng tử ngoại.

C. tia Ron-ghen.
D. Vùng hồng ngoại.
Câu 48. Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4 mH và tụ điện có điện dung 1nF. Trong mạch đang có dao động điện từ với hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ điện là 10V. Cường độ dòng điện cực đại chạy qua cuộn cảm là:

A. 5
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 mA
B. 5
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 mA.
C. 5 mA.
D. 10 mA.
Câu 49. Tia hồng ngoại là

A. bức xạ không nhìn thấy được có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.

B. bức xạ có màu hồng nhạt.

C. bức xạ không nhìn thấy được có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

D. bức xạ không nhìn thấy được.
Câu 50. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi. 

B. Sóng điện từ là sóng ngang. 

C. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường. 

D. Sóng điện từ truyền trong chân không với vận tốc c=3.108 m/s. 
Câu 51. Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần và tụ điện. Khi hoạt động, cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức là i = 0,025 cos 5000t (A). Biểu thức điện tích ở một bản của tụ điện là:  

A. q = 5.10-6cos(5000t - /2 ) (C).
B. q = 125.10-6cos(5000t - (/2) (C).

C. . q = 125.10-6cos5000t (C).
D. q = 5.10-6cos5000t (C).
Câu 52. Tác dụng của ống chuẩn trực trong máy phân tích quang phổ là

A. tạo ra chùm sáng hội tụ. 
B. tạo ra chùm sáng phân kì. 

C. tạo ra chùm sáng đơn sắc.
D. tạo ra chùm sáng song song.
Câu 53. Một lăng kính có góc chiết quang A = 60. Chiếu chùm ánh sáng trắng vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang tại 1 điểm rất gần A. Chùm tia ló được chiếu vào 1 màn ảnh đặt song song với mặt phẳng phân giác nói trên và cách mặt phẳng này 1 khoảng 2m. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là 1,5 và đối với ánh sáng tím là 1,54. Bề rộng quang phổ trên màn là:

A. ≈ 6,5mm.
B. ≈ 11,4mm.
C. ≈ 4mm.
D. ≈ 8,4mm.
Câu 54. Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định. Biết tần số dao động riêng của mạch là f. Để tần số dao động riêng của mạch bằng 2f thì phải thay tụ điện trên bằng một tụ điện có điện dung là:

A. 2C.
B. 4C.
C. C/4. 
D. C/2.
Câu 55. Điện trường xoáy là điện trường 

A. có các đường sức không khép kín.

B. của các điện tích đứng yên.

C. có các đường sức bao quanh các đường cảm ứng từ.

D. giữa hai bản tụ điện có điện tích không đổi.
Câu 56. Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2 mH và tụ điện có điện dung 0,1μF. Tần số dao động riêng của mạch là:

A. 3,225.104Hz .
B. 3,225.103Hz.
C. 1,125.104Hz .
D. 1,125.103Hz .
Câu 57. Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc. Biết khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,2 mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 0,9 m. Quan sát được hệ vân giao thoa trên màn với khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là:

A. 0,45 μm.
B. 0,55 μm.
C. 0,5 μm. 
D. 0,60 μm.
Câu 58. Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh không có bộ phận nào dưới đây?

A. Mạch tách sóng.
B. Mạch khuếch đại.
C. Anten.
D. Mạch biến điệu.
Câu 59. Tia nào sau đây không do các vật bị nung nóng phát ra?

A. Tia tử ngoại.
B. Ánh sáng nhìn thấy.

C. Tia X.
D. Tia hồng ngoại.
Câu 60. Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm cuộn cảm có độ tự cảm 0,3H và tụ điện có điện dung thay đổi được. Biết rằng, muốn thu được một sóng điện từ thì tần số riêng của mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu (để có cộng hưởng). Để thu được sóng của hệ phát thanh VOV giao thông có tần số 91 MHz thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện tới tới giá trị

A. 10,2 nF.
B. 10,2 pF.
C. 11,2 nF.
D. 11,2 pF.
Câu 61. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Tia Rơn-ghen có vận tốc lớn hơn vận tốc ánh sáng.

B. Tia Rơn-ghen có khả năng đâm xuyên qua một tấm nhôm dày cỡ vài cm.

C. Tia Rơn-ghen có năng lượng photon lớn hơn năng lượng của tia tử ngoại.

D. Tia Rơn-ghen có cùng bản chất với tia hồng ngoại. 
Câu 62. Một tụ xoay có điện dung biến thiên liên tục và tỉ lệ thuận với góc quay theo hàm bậc nhất từ giá trị C1 = 10 pF đến C2 = 370 pF tương ứng khi góc quay của các bản tụ tăng dần từ 00 đến 1800. Tụ điện được mắc với một cuộn dây có hệ số tự cảm L = 2 
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 để tạo thành mạch chọn sóng của máy thu. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 
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 thì phải xoay tụ từ vị trí điện dung cực tiểu đến vị trí ứng với góc quay bằng:

A. 
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Câu 63. Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn:

A. kết hợp.
B. cùng màu sắc.
C. đơn sắc.
D. cùng cường độ.
Câu 64. Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, chàm, lam, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lam đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường). Không xét đến tia lam, các tia không ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu:

A. tím, chàm. 
B. vàng, chàm. 
C. vàng, tím. 
D. lục, vàng.
Câu 65. Cho mạch dao động gồm một cuộn dây thuần cảm có L = 50mH, mắc nối tiếp bộ tụ gồm 2 tụ giống nhau mắc song song mỗi tụ có C = 2,5µF. Ban đầu bộ tụ được tích điện đến điện tích cực đại Q0 = 20(μC). Tại thời điểm t = 2,75π (ms) thì ngắt đi một tụ. Hiệu điện thế cực đại hai đầu cuộn dây sau đó là:

A. 
[image: image9.wmf]22

V.
B. 
[image: image10.wmf]200,5

V.
C. 
[image: image11.wmf]102

V.
D. 
[image: image12.wmf]42

V.
Câu 66. Cho thí nghiệm Y-âng, người ta dùng đồng thời ánh sáng màu đỏ có bước sóng 0,72 μm và ánh sáng màu lục có bước sóng từ 500 nm đến 575 nm. Giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu vân trung tâm, người ta đếm được 4 vân sáng màu đỏ. Giữa hai vân sáng cùng màu vân trung tâm đếm được 16 vân sáng màu đỏ thì điếm được tổng số vân sáng bằng bao nhiêu?

A. 43.
B. 32.
C. 35.
D. 45.
Câu 67. Mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang hoạt động. Cường độ dòng điện trong mạch

A. biến thiên điều hòa theo thời gian.

B. không thay đổi theo thời gian.

C. biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian.

D. biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian. 
Câu 68. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng của mạch dao động điện LC có điện trở không đáng kể? 

A. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng năng lượng từ trường cực đại.

B. Năng lượng điện từ của mạch dao động biến đổi tuần hoàn theo thời gian.

C. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng năng lượng điện trường cực đại ở tụ điện.

D. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên tuần hoàn theo một tần số chung.
Câu 69. Chọn câu sai. Tia tử ngoại

A. không tác dụng lên kính ảnh. 

B. làm iôn hóa không khí. 

C. kích thích một số chất phát quang. 

D. gây ra những phản ứng quang hóa. 
Câu 70. Khi nói về quá trình lan truyền sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai?

A. Vec tơ cường độ điện trường 
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cùng phương với vec tơ cảm ứng từ 
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B. Dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn đồng pha nhau.

C. Sóng điện từ là sóng ngang và mang năng lượng.

D. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không.
Câu 71. Hiện tượng nào trong các hiện tượng sau đây chỉ xảy ra đối với sóng ánh sáng mà không xảy ra đối với sóng cơ?

A. Phản xạ.
B. Nhiễu xạ.
C. Tán sắc.
D. Giao thoa.
Câu 72. Điều nào là sai khi so sánh tia hồng ngoại và tia tử ngoại?

A. Đều có tác dụng lên kính ảnh.

B. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn tia tử ngoại.

C. Đều không thể nhìn thấy được bằng mắt thường.

D. Cùng bản chất là sóng điện từ.
------ HẾT ------
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